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Developing Mathematical communication skills for students is one of the 

most important objectives in the process of teaching Mathematics in high 

school. In the curriculum, “Sets - Proposition” is a crucial chapter since 

studying them allows students to obtain vital mathematical vocabulary and 

understand the relationship between mathematics propositions. This chapter 

also serves as the basis for students to develop mathematical thinking and 

reasoning capabilities. Based on the research conducted domestically and 

internationally; the article recapitulates theoretical background and uses them 

as the premise to suggest three pedagogical solutions to develop the 

communication skills for students when teaching the chapter “Sets – 

Proposition”. 
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1. Mở đầu 

Giao tiếp là điều kiện tồn tại của cá nhân và của xã hội loài người; nhờ giao tiếp, con người gia nhập vào mối 

quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hóa xã hội, quy tắc, chuẩn mực xã hội (John Anderson, 2015). Như vậy, giao tiếp là 

điều kiện cần thiết cho quá trình học tập diễn ra. Giao tiếp là năng lực được PISA (Chương trình đánh giá học sinh 

(HS) quốc tế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế châu Âu - OECD) coi là khả năng hiểu được các vấn đề toán 

học qua giao tiếp bằng viết, nói, đồ họa và còn là khả năng bày tỏ quan điểm toán học của mình theo các cách khác 

nhau (OECD, 2013). OECD (2013) đã xác định 8 năng lực thể hiện hiểu biết toán học của HS, trong đó giao tiếp, sử 

dụng ngôn ngữ kí hiệu là các năng lực quan trọng. 

Năng lực giao tiếp toán học (GTTH) là một trong 5 năng lực toán học cốt lõi được xác định trong Chương trình 

giáo dục 2018. Do vậy, trong quá trình này, giáo viên (GV) không chỉ có cơ hội truyền thụ tri thức toán học mà còn 

phải giúp HS hình thành năng lực toán học, trong đó có năng lực GTTH. 

Trong thực tế dạy học ở trường phổ thông, mặc dù đã có sự quan tâm đến việc phát triển năng lực GTTH cho 

HS, tuy nhiên GV dạy Toán thường chưa có nhiều các biện pháp cụ thể để phát triển năng lực này cho người học. 

Đối với HS, các em thường chỉ quan tâm đến kết quả mà chưa chú trọng vào việc biểu diễn chính xác các kí hiệu 

toán học, mối quan hệ giữa các đại lượng và cách trình bày lập luận logic, chặt chẽ, khoa học.  

Trong chương trình Đại số 10, “Tập hợp - Mệnh đề” là chương đầu tiên của môn Đại số. Khi học chương này, 

lần đầu tiên HS nghiên cứu một cách tường minh khái niệm “mệnh đề” và các phép toán về mệnh đề, nghiên cứu 

một cách tường minh các phép toán trên tập hợp nên các em thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, “Tập hợp - 

Mệnh đề” cũng là chương mà tạo nhiều cơ hội cho HS trong việc phát triển năng lực ngôn ngữ Toán học. Trong bài 

báo, chúng tôi đề xuất một số biện pháp để HS phát triển năng lực GTTH trong dạy học chương này, từ đó giúp các 

em học tập thuận lợi và có hiệu quả cao hơn. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Ngôn ngữ toán học 

Theo Vũ Thị Bình (2016), “ngôn ngữ toán học” theo nghĩa hẹp là ngôn ngữ xây dựng trên hệ thống các kí hiệu 

toán học, còn “ngôn ngữ toán học” theo nghĩa rộng bao gồm ngôn ngữ toán học theo nghĩa hẹp và các thuật ngữ toán 

học, hình vẽ, mô hình, biểu đồ, đồ thị… có tính chất quy ước nhằm diễn đạt các nội dung toán học được chính xác, 

logic và ngắn gọn.  Thuật ngữ “toán học” bao gồm các từ và cụm từ là tên gọi của những khái niệm, những đối tượng 

và quan hệ thuộc lĩnh vực toán học; những cụm từ của ngôn ngữ tự nhiên nhưng trong toán học có ý nghĩa đặc thù. 

Kí hiệu gồm chữ số, chữ cái, kí tự, dấu các phép toán, dấu các quan hệ, dấu các lượng từ và các dấu ngoặc được sử 

dụng trong toán học. Biểu tượng toán học gồm hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ hoặc mô hình để biểu thị các quan 
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hệ toán học và các đối tượng toán học cụ thể. Lê Văn Hồng (2014) cũng đưa ra quan điểm ngôn ngữ toán học gồm 

3 loại “ngôn ngữ” như: (1) sơ đồ, hình vẽ, đồ thị, biểu tượng… hay một hình thức biểu diễn nào đó dùng trong toán 

học hay học toán; (2) ngôn ngữ tự nhiên với các thuật ngữ toán học; (3) ngôn ngữ kí hiệu toán học với các kí hiệu 

toán học và các tổ hợp của chúng. 

Như vậy, có thể hiểu “ngôn ngữ toán học” bao gồm một phần ngôn ngữ tự nhiên cùng với các thuật ngữ toán 

học, hình vẽ, mô hình, biểu đồ, đồ thị và các biểu tượng toán học được sử dụng một cách hích hợp để diễn tả những 

nội dung toán học. 

2.2. Quan niệm về giao tiếp và giao tiếp toán học 

Berlo (1964) cho rằng quá trình giao tiếp cần đến các yếu tố: (a) nguồn, (b) mã hóa, (c) thông điệp, (d) kênh, 

(e) mở mã và người nhận. Cụ thể: Nguồn là một người hay một nhóm người với mục đích hoặc ý định giao tiếp. 

Mục đích được mã hóa thành một hệ thống các kí hiệu, tiếng nói, điệu bộ, chữ viết, biểu đồ, … nhằm chuyển và 

thể hiện mục đích dưới dạng thông điệp. Kênh là phương tiện để truyền tải thông điệp tới người nhận ở nơi nhận. 

Bằng các kĩ năng và giác quan, người nhận sẽ mở mã bản thông điệp dưới hình thức phù hợp,… Khi hiểu được 

thông điệp, người nhận sẽ phản hồi hoặc đáp lại theo cách riêng của mình. Nguồn sẽ nhận cái phản hồi - một yếu 

tố phải có trong giao tiếp. Trong giao tiếp, mã hóa và mở mã được tiến hành bởi nguồn và nơi nhận. Ở đây, nguồn 

và mã hóa cũng như nơi nhận và mở mã được xử lí gộp và sơ đồ trong hình dưới nêu lên tiến trình và các yếu tố 

tham gia giao tiếp. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ mô tả các yếu tố của quá trình giao tiếp 

Vũ Thị Bình (2016) cho rằng, theo nghĩa hẹp thông thường, giao tiếp bao gồm nghe, nói, viết và đọc; còn GTTH 

là việc HS sử dụng các biểu diễn toán học để trao đổi và chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm với bạn. Như vậy, để 

vận dụng GTTH vào trong lớp học, người ta cần đến quan điểm rộng hơn về giao tiếp. Trong mô hình GTTH theo 

nghĩa rộng, GTTH theo nghĩa hẹp và những hoạt động tích hợp trong toán học bao gồm: giải quyết vấn đề, lập luận 

và chứng minh, biểu diễn. 

2.3. Vai trò của giao tiếp toán học 

Theo Nguyễn Hữu Châu (2005), dạy học hiệu quả cũng có nghĩa là giao tiếp hiệu quả, không thể tách rời mục 

tiêu nâng cao chất lượng dạy học với mục tiêu nâng cao chất lượng giao tiếp. Febry Tiffanya và cộng sự (2017) cho 

rằng  giao tiếp là “trái tim” của việc học tập toán. Polya (1973) cho rằng, giao tiếp là một trong những yếu tố vô cùng 

quan trọng quá trình học tập toán ở trong lớp học cũng như ngoài lớp học. NCTM (2000) cho rằng, giao tiếp là một 

phần quan trọng của toán học và giáo dục toán học. Giao tiếp có thể coi là một phần chính trong giảng dạy, đánh giá 

và học tập toán. GTTH có vai trò quan trọng trong việc học toán vì thông qua GTTH, HS có thể diễn đạt, giải thích, 

mô tả và nghe, do vậy giúp cho HS hiểu biết sâu sắc về toán học. 

Như vậy, trong khuôn khổ lớp học, GTTH là cách thức để người học tư duy và giải thích các vấn đề của toán 

học. Khi HS được thử thách để suy nghĩ tìm tòi và lí giải một vấn đề toán học và trình bày kết quả bằng cách viết, 

nói hoặc tranh luận thì kiến thức toán học của HS sẽ vững vàng và việc học sẽ hiệu quả hơn. HS giao tiếp để học 

toán và HS  học GTTH. Nhờ GTTH, chúng ta có cơ sở đánh giá khả năng hiểu vấn đề của HS và tạo điều kiện cho 

HS thể hiện khả năng nói toán của mình. GTTH là ý tưởng quan trọng không những cải tiến việc học môn Toán mà 

còn phát triển năng lực cần thiết cho người học và có nhiều khía cạnh thúc đẩy tư duy toán học.  

2.4. Năng lực giao tiếp toán học  

Theo NCTM (2000), năng lực GTTH là khả năng người học sử dụng toán học như là các phương tiện của giao 

tiếp (ngôn ngữ toán học). NTCM (2000) còn cho rằng các thành tố của năng lực GTTH bao gồm: (1) khả năng diễn 

đạt các ý tưởng toán học thông qua lời nói, viết hoặc thể hiện và mô tả nó một cách trực quan; (2) khả năng hiểu, giải 

thích và đánh giá các ý tưởng bằng cả lời nói, viết cũng như các dạng hình ảnh khác; (3) khả năng sử dụng các thuật 

ngữ và khái niệm “toán học” để trình bày các ý tưởng hoặc mô tả mối quan hệ. Vũ Thị Bình (2016) cho rằng: năng 

lực giao tiếp liên quan tới việc sử dụng có hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường. Năng 
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lực này được thể hiện qua việc hiểu các văn bản toán học, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi lập luận khi chứng minh sự 

đúng đắn của các mệnh đề, khi giải toán. Mặc dù không đưa ra trực tiếp định nghĩa về năng lực GTTH, Kennedy và 

Tipp (1994) cho rằng năng lực GTTH bao gồm các thành tố sau: (1) việc sử dụng ngôn ngữ toán học dưới dạng nói, 

viết hoặc hình ảnh; (2) việc sử dụng các biểu diễn toán học dưới dạng viết hoặc hình ảnh; (3) việc sử dụng các thuật 

ngữ hoặc khái niệm toán học để trình bày những ý tưởng toán học. 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018 đưa ra các thành tố của năng lực GTTH cũng như các 

biểu hiện của mỗi thành tố đó (Bộ GD-ĐT, 2018, 13-14) bao gồm:  

1) Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản hay 

do người khác nói hoặc viết ra;  

2) Trình bày, diễn đạt được các nội dung, ý tưởng toán học, biện pháp đưa ra toán học trong sự tương tác với 

người khác;  

3) Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học (chữ số, kí hiệu, biểu đồ, đồ thị…) kết hợp với ngôn ngữ thông thường 

hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong sự tương tác với người khác;  

4) Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên 

quan đến toán học. 

Như vậy, so với các nghiên cứu của các tác giả trước đây, năng lực GTTH đã được mô tả khá chi tiết trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GV và các nhà nghiên cứu trong việc 

tìm các giải pháp để phát triển năng lực giao tiếp cho HS. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa chủ yếu vào miêu tả 

về năng lực giao tiếp được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm2018, đề xuất các biện 

pháp sư phạm để phát triển năng lực này cho HS khi học chương “Tập hợp - mệnh đề”.  

2.5. Một số biện pháp sư phạm để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương 

“Tập hợp - Mệnh đề” 

2.5.1. Biện pháp 1: Tập luyện cho HS các hoạt động nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép tóm tắt các thông tin cơ bản, 
trọng tâm trong giờ học Toán  

Cách thực hiện được mô tả theo các bước, thông qua ví dụ như sau: 

+ Bước 1: Tổ chức luyện tập các hoạt động thực hành nghe hiểu và ghi chép: Ở giai đoạn đầu, GV nên đưa ra 

những thông báo ngắn, các thông tin toán học tường minh, dễ hiểu với HS bằng lời nói rõ ràng, mạch lạc. GV yêu 

cầu HS tập trung lắng nghe, suy nghĩ đến những điều nghe được, ghi lại những ý quan trọng, cần thiết dần dần độ 

dài và độ khó của vấn đề được nâng lên. 

Ví dụ 1. Dạy học khái niệm mệnh đề, GV có thể đưa ra yêu cầu sau: 

Hãy nghe và điền vào chỗ trống những từ còn thiếu: 

Phần GV đọc HS ghi 

(1) Hãy xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây: 

a. Hà Nội không là thủ đô của Việt Nam. 

b. Bắc Kinh là một thành phố của Hàn Quốc. 

c. 2003 là một số nguyên tố. 

d. 2  là số hữu tỉ. 

(1) Hãy xét tính……..  sai của các …….. sau đây: 

a. Hà Nội …….. thủ đô của Việt Nam. 

b. Bắc Kinh ……..   thành phố của Hàn Quốc. 

c. 2003 là một số ……..…….. 

d. ……..…….. là số hữu tỉ. 

(3). Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là 

đúng/sai? 

a. Có vô số số nguyên tố. 

b. Năm 2002 là năm nhuận 

c. Hôm nay trời đẹp quá! 

d. 36 chia hết cho 12 

3). Trong các…… dưới đây, ……… nào là đúng/sai? 

a. Có …. số nguyên tố. 

b. Năm …. là năm nhuận 

c. Hôm nay trời …. quá! 

d. … chia hết cho 12 

+ Bước 2:  Tổ chức luyện tập những hoạt động thực hành đọc hiểu và ghi chép: Thực hành đọc hiểu và ghi chép 

cũng cần được thực hiện từ đơn giản, đến phức tạp. GV yêu cầu HS đọc và giải thích các bước biến đổi của lời giải 

bài tập toán, của một chứng minh hay một quy tắc, phương pháp (nâng dần từ các văn bản ngắn, các biến đổi đơn 

giản đến những lời giải dài, biến đổi phức tạp). 

Ví dụ 2. Dạy học định nghĩa tập hợp con, GV tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Hãy đọc và trả lời các câu hỏi: 
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Biểu đồ minh họa quan hệ gì giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? Có thể nói mỗi số nguyên 

là một số hữu tỉ hay không? 

b) Khái niệm: Nếu mọi phần tử của tập hợp A đề là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của B 

và viết A B  (đọc là A chứa trong B)  

c) Dựa vào định nghĩa xét xem tập nào là con của tập nào” dưới đây: 

1) A là tập hợp các hình vuông; B là tập hợp các hình thoi 

2) A = {n  Z  n là một ước chung của 24 và 30};B = {n  Z  n là một ước của 6}. 

- Bước 3: Tổ chức các hoạt động học tập hình thành cho HS kĩ năng trình bày bằng ngôn ngữ toán học một cách 

chính xác, hiệu quả: GV rèn luyện khả năng trình bày cho HS thông qua những yêu cầu trình bày ngắn, khi HS lên 

bảng giải bài tập, qua kiểm tra vấn đáp hàng ngày, trong những bài kiểm tra 10 - 15 phút hoặc các bài trắc nghiệm 

nhằm hình thành kĩ năng nói cho HS ngoài ra còn có tác dụng tập luyện cho HS sự nhanh trí, linh hoạt trong tư duy 

và ngôn ngữ, là cơ hội để rèn HS nói toán lưu loát, mạch lạc. 

Ví dụ 3. HS có thể dễ dàng vận dụng các kiến thức đã học trả lời vấn đáp nhanh các bài tập sau: 

a) Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: 

A = {n N*3 <n2< 30} B = {xR(2x - x2)(2x2 - 3x - 2) = 0} 

b) Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ rõ tính chất đặc trưng: 

A = {2; 3; 5; 7}C = {-5; 0;5; 10; 15} { 3; 2; 1;0;1;2;3}   B  

c) Cho      ,b,c , , , , , ,  A a B b c d C b c e . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

( ).A (B C) (A ) C

(B).(A B) C (A ) (A )

    

     

A B

B C
  

(C).A (B C) (A B) (A C)

(D).(A ) (A ) C

     

    B C B
 

2.5.2. Biện pháp 2. Tập luyện cho học sinh ghi các khái niệm, định lí, quy tắc và phương pháp bằng kí hiệu toán học 

Cách thực hiện được mô tả theo các bước, thông qua ví dụ như sau: 

- Bước 1: Trước hết, GV cần phải hiểu rõ vốn từ vựng, vốn kí hiệu toán học của HS. Trước mỗi giờ học, GV cần 

xác định những thuật ngữ và kí hiệu mới trong bài 

- Bước 2: GV tạo ra ngữ cảnh (mô tả bằng lời, bằng hình ảnh, sơ đồ, biểu tượng, …). Yêu cầu HS quan sát, so 

sánh, đối chiếu các đặc điểm của đối tượng, quan hệ toán học cần được quan tâm. Gợi ý, định hướng để HS cảm 

nhận, có ý niệm về các đối tượng, quan hệ toán học mới được hình thành, hiểu được ý nghĩa của chúng và lựa chọn 

ngôn ngữ để diễn đạt. 

- Bước 3: Gợi ý, định hướng để HS nhận ra những đặc điểm đặc trưng của các đối tượng, quan hệ toán học mới. 

Giới thiệu từ vựng toán học mới, phát biểu, mô tả bằng nhiều cách khác nhau, tổ chức để HS nhận ra ý nghĩa tương 

đồng hay khác biệt của ngôn ngữ tự nhiên với ngôn ngữ toán học và chính xác hóa bằng ngôn ngữ toán học. 

- Bước 4: Củng cố, hoàn thiện từ vựng mới trong các tình huống nhận dạng và thể hiện khái niệm, sử dụng chính 

xác từ vựng toán học trong một hệ thống. Chú trọng hình thành khả năng diễn ngôn toán học lưu loát cho HS trong 

giờ học toán. 

Ví dụ 4. Dạy học khái niệm Tập hợp bằng nhau (Đại số 10 nâng cao, tr 17) 

- Bước 1: Xác định vốn từ vựng, vốn kí hiệu mà HS đã biết là: Tập hợp, phần tử của tập hợp, cách xác định một 

tập hợp, tập rỗng, tập con. 

Những thuật ngữ, kí hiệu mới mà HS cần biết: tập hợp bằng nhau, cách kí hiệu tập hợp bằng nhau. 

- Bước 2: GV yêu cầu HS thực hiện các bài tập sau: Hãy biểu diễn các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử 

A = {x  R  (x2 - 1)(x - 3)(x2 - 9) = 0}; B= Ư(3). 
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(1) Em có nhận xét gì về các phần tử của tập hợp A và các phần tử của tập B? 

(2) Tập A có là tập con của tập B không? Ngược lại tập B có là tập con của tập A không?  

- Bước 3: Tập hợp A và B trong trường hợp trên được gọi là hai tập hợp bằng nhau.  

Vậy, thế nào là hai tập hợp bằng nhau? 

Yêu cầu HS sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả đặc điểm của hai tập hợp bằng nhau (cụ thể: A = B  

A  B và B A). 

- Bước 4: + Phát biểu lại khái niệm, sử dụng các kí hiệu, chẳng hạn:  ( x : x A x B)     A B  

+ Phát biểu được khi nào hai tập hợp không bằng nhau (hay khác nhau) và kí hiệu toán học (Tập hợp A và B 

khác nhau nếu có ít nhất 1 phần tử của A không là phần tử của B hoặc ngược lại. Kí hiệu A B ). 

+ Vận dụng giải quyết bài toán: Cho các tập hợp      2 23;4 ;  3; ;  G= 3; ;    E F x x y . Xác định ,x y để 

G E F .  

Hướng dẫn: Để E F thì 2
2

4
2


  

 

x
x

x
; Để GF thì 3 y  hoặc 2 4 y x . Vậy để  E F G  thì 

2 x  và 3 y hoặc 4y .
 

2.5.3. Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm, theo cặp trong thực hiện các nhiệm vụ học tập  

Cách thực hiện được mô tả theo các bước, thông qua ví dụ như sau: 

-Bước 1: Trước mỗi vấn đề học tập được đưa ra dưới dạng một bài tập, một tình huống hay một yêu cầu nhiệm 

vụ, GV cần dành thời gian cho HS đọc (nghe) và tóm tắt vấn đề bằng ngôn ngữ toán học (thuật ngữ, kí hiệu, sơ đồ, 

hình vẽ,…). Qua đó, HS tập trung suy nghĩ và thể hiện bằng ngôn ngữ. Đồng thời GV nắm được suy nghĩ của HS 

để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

- Bước 2: Yêu cầu HS mô tả phương án, giải pháp trước khi trình bày đầy đủ. Cụ thể, GV khuyến khích HS sử 

dụng phối hợp ngôn ngữ tự nhiên, các thuật ngữ toán học, kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ,… để mô tả quá trình tìm 

kiếm giải pháp, ý tưởng toán học nhằm tập luyện cho HS diễn tả ngôn ngữ lưu loát trong nói cũng như viết và phát 

triển tư duy. 

- Bước 3: Trình bày giải pháp, giải thích, lập luận, chứng minh. Cần tổ chức cho HS tự khám phá, xây dựng các 

phương án khác nhau; tổ chức báo cáo sản phẩm, thu hút sự tham gia của HS qua những hình thức phong phú, đa 

dạng (thi/sinh hoạt chuyên đề). 

- Bước 4: So sánh, phân tích điểm mạnh, yếu của các giải pháp. GV tổ chức cho HS đánh giá các giải pháp, lời 

giải để rút kinh nghiệm, ghi nhớ. 

Ví dụ 5: Hãy mô tả nguyên lí logic của sơ đồ mạng điện điều khiển một ngọn đèn từ hai nơi. 

- Bước 1: Trước khi vào lời giải bài toán, GV có thể hướng dẫn HS xét mối quan hệ giữa hoạt động của các mạch 

điện và logic mệnh đề: Mỗi mạch điện a ta có thể xem như một mệnh đề. Ta quy ước khi mạch điện a  có dòng điện 

chạy qua thì mệnh đề a có giá trị chân lí bằng 1 và ngược lại khi không có dòng điện chạy qua thì mệnh đề a có giá 

trị chân lí bằng 0. 

GV chia lớp thành các nhóm yêu cầu: Nhóm 1: Vẽ hình mô tả mạch điện bằng phép phủ định; Nhóm 2: Vẽ hình 

mô tả mạch điện bằng phép tuyển; Nhóm 3: Vẽ hình mô tả mạch điện bằng phép hội. 

- Bước 2: GV yêu cầu các nhóm HS mô tả phương án mà nhóm được yêu cầu thực hiện bằng hình vẽ sơ đồ mạch 

điện, GV có thể đưa ra một số gợi ý cho các nhóm HS như: Một bóng đèn được điều khiển bởi 2 nơi như vậy sơ đồ 

mạng điện cần có mấy nút? Một sơ đồ mạch diện đơn giản thì có thể mắc theo sơ đồ nối tiếp, song song hay cả hai? 

Sơ đồ mắc nối tiếp tương ứng với phép hội hay phép tuyển? Hãy biểu diễn các sơ đồ mạch điện đó. 

- Bước 3: Các nhóm trình bày giải pháp. 

Nhóm 1: Phép phủ định có thể được mô tả bởi hình dưới đây (trong đó IBM là mạng a  và 
______

IBM  là mạch điện 

;a công tắc IB khi đóng thì tiếp xúc tại B; còn khi mở tiếp xúc tại B ). Vậy bóng đèn tại M sẽ sáng khi mạch IBM 

có dòng điện chạy qua, còn bóng đèn này sẽ tắt khi dòng điện chạy qua mạch  
______

IBM . 
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Vậy, nếu gọi mệnh đề dòng điện chạy qua mạch IBM là mệnh đề p, còn dòng điện chạy qua mạch 
______

IBM  là p  

thì ta có bảng giá trị chân lí như sau: 

p p  

1 0 

0 1 

Trong trường hợp này, bóng đèn sẽ sáng khi 1p hoặc  khi 1p .
 

Nhóm 2: Vẽ hình mô tả mạch điện bằng phép tuyển. Phép tuyển có thể được mô tả bởi mạng điện mắc song song 

trong hình dưới đây (ở đây ABCI là mạch a, còn AMNI là mạch b). 

 
Như vậy, bóng đèn tại I sẽ sáng khi mạch ABCI có dòng điện chạy qua hoặc mạch AMNI có dòng điện chạy 

qua. Nên nếu gọi mệnh đề dòng điện chạy qua mạch ABCI là mệnh đề p, còn dòng điện chạy qua mạch AMNI là q 

thì ta có bảng giá trị chân lí như sau: 
p  q  p  q 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 
 

Trong trường hợp này, bóng đèn sẽ sáng khi p  q = 1. 
 

Nhóm 3: Vẽ hình mô tả mạch điện bằng phép hội. Phép hội có thể được mô tả bởi mạng điện mắc nối tiếp như 

hình dưới (ở đây ABCD là mạch điện a, còn DMNP là mạch điện b). 

 
Như vậy bóng đèn tại P sẽ sáng khi mạch ABCD có dòng điện chạy qua và mạch  DMNP có dòng điện chạy qua. 

Nên nếu gọi mệnh đề dòng điện chạy qua mạch ABCD là mệnh đề p, còn dòng điện chạy qua mạch DMNP là q 

thì ta có bảng giá trị chân lí như sau và đèn sẽ sáng khi p q  nhận giá trị chân lí là 1: 
 

p  q  p  q 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 
 

Trong trường hợp này bóng đèn sẽ sáng khi p  q = 1.
 

Ví dụ trên gợi động cơ cho HS nhận thấy nguyên lí hoạt động điều khiển của một ngọn đèn từ hai nơi gắn trong 

cuộc sống hàng ngày như đèn cầu thang,…, ngoài ra còn giúp HS thấy được mối liên hệ của ngôn ngữ toán học với 

ngôn ngữ khoa học khác và cuộc sống. Có nhiều cách khác nhau để tạo ra các biểu diễn cho các mối quan hệ toán 
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học trong thực tiễn, tùy thuộc vào sự lựa chọn các biểu tượng và cách thức biểu diễn các đối tượng cũng như số mô 

hình cần có đề giúp HS trừu tượng hóa, tìm lời giải. Hoạt động biểu diễn như trên còn đem lại cho HS sự hứng thú, 

tự tin, HS thấy mình được tự do giao tiếp, sáng tạo. Qua việc khai thác những bài toán tương tự như trên, HS có được 

kinh nghiệm vận dụng logic toán học vào thực tiễn đời sống. 

3. Kết luận  

Giao tiếp là phương tiện quan trọng nhất trong quá trình học tập nên nó không chỉ còn là phương tiện mà còn là 

mục tiêu của quá trình dạy học nói chung và dạy học toán nói riêng. Dựa trên các biểu hiện đặc trưng trong từng 

thành tố của năng lực GTTH, chúng tôi đã xây dựng các biện pháp để bồi dưỡng và phát triển các năng lực này cho 

HS như trình bày ở trên. Với từng biện pháp, GV tổ chức các hoạt động cho HS trong quá trình dạy học các nội dung 

chương “Tập hợp- Mệnh đề” nhằm tác động lên các biểu hiện cụ thể trong từng thành tố của năng lực GTTH; chỉ rõ 

các cơ hội và điều kiện tổ chức thực hiện biện pháp trong bối cảnh hạn hẹp về thời gian cùng với những yêu cầu về 

mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học.  
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